
1 Diễn Dung (Lê Thị Dung) 42230018 2/14/2023 VTHH

2

Công ty CP dịch vụ thương mại Vương 

Anh Quốc 42230026

3/2/2023

HĐ+DL+ VTHH

Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023

(Kèm theo Thông báo số: 24 /SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Sở GTVT 

Hà Tĩnh)

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Số 

GPKDVT

Ngày có hiệu 

lực

Loại hình kinh 

doanh

Ghi 

chú



1 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38H-005.51 2/2/2023 2/2/2030 XT4223000015

2 Công ty TNHH Tâm Viết Hải 38C-002.09 2/7/2023 2/7/2030 XT4223000020

3 Công ty TNHH Tâm Viết Hải 38C-044.02 2/7/2023 2/7/2030 XT4223000021

4 Phạm Tiến Chương 38C-062.79 2/7/2023 2/7/2030 XT4223000016

5 Lê Đình Chuyên 38H-023.32 2/7/2023 2/7/2030 XT4223000017

6 Công ty TNHH Xăng Dầu Thảo Thắng 38H-017.98 2/15/2023 2/15/2030 XT4223000022

7 Công ty TNHH TMVT Bình Kính 38C-069.49 2/16/2023 2/16/2030 XT4223000023

8 Lê Trọng Thắng 38C-061.03 2/17/2023 2/17/2030 XT4223000024

9 DNTN TMDV Ký Hiền 38C-072.46 20/022023 20/022030 XT4223000025

10 DNTN TMDV Ký Hiền 38C-066.46 20/022023 20/022030 XT4223000026

11 Công ty TNHH TMVT Bình Kính 38C-102.73 20/022023 20/022030 XT4223000027

12 Công ty TNHH TMVT Bình Kính 38C-109.93 20/022023 20/022030 XT4223000028

13 Nguyễn Văn Hòa 38C-063.31 20/022023 20/022030 XT4223000029

14 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38H-022.70 2/22/2023 2/22/2030 XT4223000030

15 Nguyễn Như Định 38C-088.87 2/24/2023 2/24/2030 XT4223000032

16 Nguyễn Như Định 38C-135.37 2/24/2023 2/24/2030 XT4223000033

17 Lê Quang Y 38C-094.14 2/27/2023 2/27/2030 XT4223000034

1 Công ty TNHH thương mại Hiệp Huấn 38H-023.88 2/2/2023 2/2/2030 ĐK4223000007

2 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT38H-023.45 2/6/2023 2/6/2030 ĐK4223000008

3 Công ty TNHH Dầu khí La Giang 38H-002.56 2/20/2023 2/20/2030 ĐK4223000009

4 Công ty TNHH Dầu khí La Giang 29LD-312.01 2/20/2023 2/20/2030 ĐK4223000010

1 Công ty TNHH tiếp vận và Vận tải Đại Việt38H-023.30 2/9/2023 2/9/2030 CO4223000007

2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

&xuất khẩu NNC

38H-010.14 2/14/2023 2/14/2030 CO4223000008

3 Công ty TNHH TMXD&VT Quảng Hà 38H-012.57 2/16/2023 2/16/2030 CO4223000009

Tổng cộng: 24 Phù hiệu

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt 

hạn phù 

hiêu 

Phù hiệu xe conteno

Ghi chú

từ ngày 01/02/2023 đến 28/2/2023

(Kèm theo thông báo số 24  /SGTVT- QLVTPTNL ngày    10  /03/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe tải

Phù hiệu xe đầu kéo



STT Đơn vị kinh doanh vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt 

hạn phù 

hiêu 

Ghi chú

1 Công ty CPVT Taxi Phú Thành 38E-001.93 2/2/2023 1/3/2024 TX4223000016

2 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-161.97 2/7/2023 2/7/2029 TX4223000031

3 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-161.19 2/7/2023 2/7/2029 TX4223000032

4 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-003.30 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000033

5 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.56 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000034

6 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.40 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000035

7 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.42 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000036

8 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.52 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000037

9 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.41 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000038

10 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-003.32 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000039

11 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-003.36 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000040

12 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-003.25 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000041

13 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38A-231.85 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000065

14 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38A-209.95 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000066

15 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-114.50 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000067

16 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-136.29 2/7/2023 2/7/2028 TX4223000068

17 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-136.09 2/7/2023 2/7/2028 TX4223000069

18 Công ty CP DL&VT Kỳ Anh 38A-236.56 2/7/2023 2/7/2030 TX4223000070

19 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-100.01 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000071

20 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-114.58 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000072

21 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-114.06 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000073

22 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-113.50 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000074

23 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-112.96 2/7/2023 2/7/2027 TX4223000075

24 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-113.09 2/27/2023 2/27/2027 TX4223000077

25 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-162.37 2/27/2023 2/27/2029 TX4223000080

1 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-015.90 2/2/2023 2/2/2030 CĐ4222000023

2 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-010.33 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000032

3 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-010.53 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000033

4 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-014.99 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000034

5 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.14 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000035

6 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.68 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000036

7 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-008.44 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000037

8 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.51 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000038

9 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.03 2/20/2023 2/20/2030 CĐ4222000039

10 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng38B-014.55 2/24/2023 2/24/2030 CĐ4222000040

11 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng38B-015.42 2/24/2023 2/24/2030 CĐ4222000041

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023

(Kèm theo thông báo số 24        /SGTVT- QLVTPTNL ngày    10  /03/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe taxi

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng



1 Công ty cổ phần Phương Trang 38B- 014.92 2/9/2023 12/31/2024 HĐ4223000018

Tổng cộng: 37 Phù hiệu



stt dv bs nc



nhh mso
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